Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế năm 2026 - Đợt 2
- Tên gói thầu: Gói thầu TB03: Cung cấp và lắp đặt thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, 201A Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.
Đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết được quy định tại Phụ lục Chương V E-HSMT.
Đối với các hệ thống thiết bị nhập khẩu được cấu thành bởi nhiều hạng mục thành phần/ bộ phận, xuất xứ của hệ thống được xác định căn cứ theo GPNK hoặc GPLH (trong quá trình đánh giá E-HSDT); và căn cứ theo chứng nhận xuất xứ của hệ thống (trong quá trình thực hiện hợp đồng), không xét xuất xứ của từng thành phần/ bộ phận. Các tài liệu trên phải thể hiện rõ tên model, hãng sản xuất, xuất xứ của hệ thống thiết bị.
1.3. Các yêu cầu khác
	1.3.1. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:
- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin của hàng hóa dự thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng Word kèm E-HSDT. 
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu: …….               Email: ……      Số điện thoại người phụ trách thầu: …… 
	STT
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Chủng loại (Model/ ký mã hiệu/ nhãn hiệu), hãng sản xuất, xuất xứ; hãng, nước chủ sở hữu
	Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II
	Kết quả phân loại TBYT
	Số lưu hành hoặc số GPNK
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TBYT (nếu có)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu nhập thông tin liên quan
	Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ:
- Thư ủy quyền ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến …
- Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này).
	Loại A/B/C/D
	- Số công bố: … ngày ... 
hoặc
- Phiếu tiếp nhận số: … ngày… 
hoặc
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành số … ngày ... 
hoặc
- Giấy phép nhập khẩu số: ... ngày …
- Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu.
	ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến ngày …
	- Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TBYT số … ngày …
- Nếu không phải là TBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng
	Nhà thầu cung cấp đường link tra cứu



(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng Word kèm E-HSDT.
- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Stt
	Nội dung yêu cầu của E-HSMT
	Nội dung E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu

	1
	Máy ......
Số lượng: ......
	Máy ......
Model: ......
Hãng sản xuất/Cơ sở sản xuất:
Xuất xứ: ......
Hãng, nước chủ sở hữu: ......
Số lượng: ......
	Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu (thông tin tại Bảng chào đáp ứng kỹ thuật phải thống nhất với thông tin trên Webform và thống nhất với thông tin tại các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa).
Lưu ý: 
1. Các thông tin về model, hãng sản xuất/ cơ sở sản xuất, xuất xứ, hãng/nước chủ sở hữu phải phù hợp với thông tin tại các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa (trong quá trình đánh giá E-HSDT) và các tài liệu, chứng từ dùng để nghiệm thu hàng hóa (trong quá trình thực hiện hợp đồng). Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin kê khai, đảm bảo quá trình nghiệm thu hàng hóa.
2. Đề nghị nhà thầu ghi đầy đủ tên hãng như trên các giấy tờ kèm theo (không viết tắt). Ví dụ:
- Hãng sản xuất: Fujifilm Healthcare Manufacturing Corparation Hanamaki Office.
- Xuất xứ: Nhật Bản.
- Hãng, nước chủ sở hữu: Fujifilm Corporation, Nhật Bản.

- Hãng sản xuất: GE Medical Systems Information Technologies- Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V.
- Xuất xứ máy chính: Mexico
- Hãng, nước chủ sở hữu: GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics/Mỹ.

	I
	Yêu cầu chung
	Yêu cầu chung
	

	
	-
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.
Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.

	II
	Yêu cầu cấu hình
	Yêu cầu cấu hình
	

	
	-
	-
	Nhà thầu chào đầy đủ nội dung theo yêu cầu và ghi rõ:
- Tích hợp theo máy chính (Đối với các hàng hóa, bộ phận, thành phần do nhà sản xuất cung cấp đồng bộ hoặc đi kèm với máy chính).
- Mua ngoài tại Việt Nam (đối với các hàng hóa, bộ phận, thành phần khác do nhà thầu mua ngoài tại Việt Nam).

	III
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	
	-
	-
	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.
Đề nghị tách riêng từng file tài liệu tham chiếu và đặt tên đúng theo tên dùng để tham chiếu tại cột này (ví dụ: file Specifications, file Brochure…), không gộp tất cả các tài liệu vào 1 file.

	
	Xem các ví dụ dưới đây:

	
	Phương thức làm mát: làm mát bằng dầu hoặc nước và công tắc an toàn nhiệt.
	Phương thức làm mát: làm mát bằng dầu với công tắc an toàn nhiệt.
	Specifications trang 20: Cooling liquid Oil cooled X-ray tube with thermal safety switch

	
	Kiểm soát thể tích: IPPV, SIMV, S-IPPV hoặc nhiều hơn
	Kiểm soát thể tích: IPPV, SIMV, S-IPPV
	Brochure trang 11: Volume-controlled: IPPV, SIMV, S-IPPV

	
	Dạng sóng: bước sóng 0.25 Hz hoặc sóng sin 10 Hz
	Dạng sóng: bước sóng 0.25 Hz hoặc sóng sin 10 Hz
	Neurofax EEG-1200 Trang 4: Waveform shape 0.25 Hz step wave or 10 Hz sine wave

	IV
	Yêu cầu khác
	Yêu cầu khác
	

	
	-
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.


1.3.2. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa
a. Bảng chào đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu tại mục 1.3.1 Chương V.
b. Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (cung cấp cả bản gốc và bản dịch) nêu rõ đối với từng loại hàng hóa: 
· Model, ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); 
· Tên nhà sản xuất; 
· Thông số kỹ thuật hàng hóa; 
· Quy cách hàng hóa (nếu có);
Nhà thầu phải dùng công cụ đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. 
c. Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng: Giấy phép bán hàng/ giấy ủy quyền bán hàng hoặc các tài liệu tương đương khác theo quy định tại E-CDNT 16.2.
d. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:
· Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.
· Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:
· Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế 
· Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.  
Lưu ý: trong trường hợp thiết bị y tế được nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP: Nhà thầu cung cấp Giấy phép nhập khẩu hoặc kê khai rõ đối với thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và cung cấp bản phân loại thiết bị y tế thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.
· Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.
Lưu ý: Nhà thầu cung cấp đường link tra cứu các tài liệu trên của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến quản lý thiết bị y tế trong phần Ghi chú Bảng danh mục hàng hóa dự thầu tại mục 1.3.1
· Giấy chứng nhận nhà sản xuất/cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).
e. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế: 
· Cung cấp tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu cụ thể (nếu có) đối với từng thiết bị tại Mục 1.2 Chương V.
Ghi chú:
(i) Đối với tài liệu tại các mục c, d, e:
· Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 
· Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản được tải từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.
· Đối với tài liệu có chữ ký và đóng dấu của nước ngoài thì phải tuân thủ theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP.
· Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu/nhà phân phối, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành/giấy phép nhập khẩu/tài liệu chứng minh nhà phân phối.
· Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
· Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.
(ii) Đối với thuật ngữ sử dụng:
· Cụm từ “trang thiết bị y tế” đã được thay thế bằng cụm từ “thiết bị y tế” theo quy định tại khoản 7 Điều 147 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
-   Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng nội dung yêu cầu chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.
-   Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.
-   “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, tiêu chuẩn công nghệ, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.
1.3.3. Bản cam kết của nhà thầu
Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết như sau:
· Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100%.
· Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường, không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường.
· Nhà thầu phải cam kết hàng hóa chào thầu đã được kê khai giá (Đối với hàng hóa bắt buộc kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế) hoặc niêm yết giá Thiết bị y tế theo Khoản 9 & 10, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và cam kết giá bán không cao hơn giá kê khai hoặc giá niêm yết theo Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 & Điểm 7, Khoản 18, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023.
· Hàng hóa là thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường phải đáp ứng đủ điều kiện về lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 và các quy định pháp luật hiện hành.
· Cam kết hàng hóa có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.
· Cam kết hướng dẫn sử dụng theo yêu cầu của đơn vị sử dụng
· Đáp ứng thời gian bảo hành quy định cụ thể đối với từng thiết bị 
· Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành hoặc theo quy định tại phụ lục Chương V.
· Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần.
· Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, giải quyết sự cố nhà thầu có khả năng đáp ứng theo phụ lục Chương V.
· Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:
(i) Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định. Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả.
(ii) Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, số lưu hành, giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng;
(iii) Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.
(iv) Trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu: Chứng thư giám định về số lượng, chất lượng, tính mới, đồng bộ, chủng loại, ký mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất, tính năng kỹ thuật cơ bản của hàng hóa khi bàn giao (Đơn vị giám định do Chủ đầu tư chỉ định, chi phí giám định do nhà thầu chi trả).
1.3.4. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:
 Trước mỗi đợt bảo trì, bảo dưỡng định kỳ phải có thông báo bằng văn bản gửi Bệnh viện tối thiểu 03 ngày làm việc.
 Vệ sinh, làm sạch, căn chỉnh toàn bộ Hệ thống, thiết bị.
 Cung cấp vật tư, vật liệu phụ phục vụ quá trình bảo trì, bảo dưỡng định kỳ
 Kiểm tra các linh kiện, phần cứng thuộc Hệ thống, thiết bị.
 Kiểm tra các thông số của Hệ thống, thiết bị.
 Sửa chữa ngay các lỗi trong trường hợp không phát sinh linh kiện thay thế
 Nâng cấp, cập nhật các tính năng phần mềm (nếu có)
 Cung cấp các giải pháp kỹ thuật số chính hãng sản xuất (nếu có)
 Lập báo cáo chi tiết các công việc đã thực hiện (service report) theo quy chuẩn của hãng sản xuất.
- Trong thời gian bảo hành, bảo trì: Các vật tư tiêu hao và linh kiện hư hỏng phải được thay thế mới.
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, giải quyết sự cố nhà thầu có khả năng đáp ứng theo phụ lục Chương V
- Cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm. 
1.3.5. Yêu cầu về bảo hành thiết bị 
[bookmark: _Toc273427286]Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu toàn bộ thiết bị của gói thầu để đưa vào sử dụng, Nhà thầu phải:
- Trong thời gian bảo hành thiết bị Nhà thầu phải thay thế mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của thiết bị bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 02 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu giá trị trên, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên. 
Cách thức bảo hành và bảo trì: Thời gian bảo hành theo quy định của Hợp đồng kể từ ngày bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng, chế độ bảo trì thiết bị miễn phí nhân công 12 tháng kể từ ngày hết thời hạn bảo hành: 
- Trước khi kết thúc thời gian bảo hành, chuyên gia của chính hãng tiến hành bảo dưỡng toàn bộ, kiểm tra hiệu chỉnh lại toàn bộ Hệ thống, thiết bị và đảm bảo Hệ thống, thiết bị làm việc bình thường. Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, Nhà thầu cung cấp và Chủ đầu tư lập biên bản kết thúc thời gian bảo hành.
Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong thời gian bảo hành:
+ Kỹ sư văn phòng đại diện hãng sản xuất cùng kỹ sư của Nhà thầu sẽ có mặt tại bệnh viện trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức của Bệnh viện để xác định phần hư hỏng và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.
+ Trường hợp Hệ thống gặp sự cố nếu kỹ sư văn phòng đại diện Hãng sản xuất không thể sửa chữa được (vượt quá khả năng trình độ của kỹ sư văn phòng đại diện) thì kỹ sư vùng sẽ có mặt để giải quyết sự cố trong vòng 48 giờ kể từ ngày nhận được thông báo.
+ Trường hợp thiết bị gặp sự cố nếu kỹ sư vùng không thể sửa chữa được (vượt quá khả năng trình độ của kỹ sư vùng) thì kỹ sư cao cấp hơn của Hãng sẽ có mặt để giải quyết sự cố trong vòng 72 giờ kể từ ngày nhận được thông báo.
+ Các sự cố xảy ra do lỗi của Nhà sản xuất hoặc do Nhà thầu hoặc các vật tư, phụ tùng hư hỏng trong thời gian bảo hành sẽ được Nhà thầu sửa chữa thay thế bằng vật tư, phụ tùng mới do chính hãng sản xuất miễn phí.
+ Các sự cố xảy ra do lỗi của Chủ đầu tư hoặc do các trường hợp bất khả kháng thì Nhà thầu và Hãng vẫn phải tiến hành sửa chữa. Giá cả, chủng loại phụ tùng thay thế, chi phí sửa chữa do hai bên thỏa thuận và Chủ đầu tư chi trả.
1.3.6. Biện pháp an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường:
Nhà thầu bắt buộc phải xây dựng và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.
Biện pháp phải thể hiện rõ nội dung, quy trình và cách thức tổ chức thực hiện, phù hợp với quy mô, tính chất công việc và quy định pháp luật hiện hành.
1.3.7. Dịch vụ chăm sóc sau bán hàng:
Nhà thầu phải có Bảng chào giá theo yêu cầu tại E-HSMT (Xem Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT) giá này được áp dụng cố định trong tối thiểu 05 năm kể từ ngày kết thúc bảo hành.
1.3.8. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:
1. (Folder 1) Tính hợp lệ:
· [bookmark: _Hlk187068960](File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
· [bookmark: _Hlk187068971](File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:
(Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)
- (File 1) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)
- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)
- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)
(Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)
	- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:
	+ Hợp đồng;
	+ Biên bản nghiệm thu;
	+ Biên bản thanh lý;
	+ Hóa đơn GTGT
	+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)
- Hợp đồng tương tự 2…
(Folder 2.3): Nhân sự chủ chốt:
- (File 1) Nhân sự chủ chốt 1
- (File 2) Nhân sự chủ chốt 2…
[bookmark: _Hlk187069118]… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
3. (Folder 3) Kỹ thuật: 
 (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III và Mục 1.3.1 Chương V):
- Các cam kết, kế hoạch thực hiện, biện pháp cung cấp, biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, kế hoạch bảo hành bảo trì, bảng giá linh phụ kiện,…
- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu.
- Bảng chào đáp ứng kỹ thuật.
… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:
1. (Folder STT 1):
· (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)
· (File 2) Bản kết quả phân loại thiết bị y tế
· (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)
· (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)
· (File 5) Catalogue
· (File 6) Datasheet
· (File 7) Instruction for Use
· Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….
Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..
2. (Folder STT 2): Trình bày tương tự như trên
		
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
	+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.
	+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;
	+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;
	+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.
	Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
PHỤ LỤC : ĐẶC TÍNH, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1. MÁY RỬA DỤNG CỤ TỰ ĐỘNG
	STT
	CẤU HÌNH

	I
	Yêu cầu chung

	-
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau

	-
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 

	-
	Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu chứng minh quan hệ đối tác hoặc tương đương

	-
	Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V - 400V, 50Hz

	-
	Xuất xứ: EU hoặc G7

	II
	Yêu cầu cấu hình 

	
	Cấu hình cho 01 máy bao gồm:

	-
	Máy chính                                                                           01 cái

	-
	Giá rửa dụng cụ 5 tầng                                                        01 cái

	-
	Giỏ lưới chuẩn DIN (480x250x50mm)                              15 cái

	-
	Xe đẩy ngoài                                                                       02 cái

	-
	Hóa chất rửa                                                                        01 bộ

	III
	Chỉ tiêu kỹ thuật

	1
	Thông số và tính năng chung

	-
	Loại máy: máy rửa khử khuẩn tự động được điều khiển bằng vi xử lý hoặc tương đương, 2 cửa trượt đứng 

	-
	Kích thước ngoài của máy: Cam kết phù hợp với tháng máy của chủ đầu tư để vận chuyển lên Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

	-
	Các pha tối thiểu bao gồm: rửa sơ bộ, rửa sạch bằng hóa chất, rửa khử khuẩn, sấy khô

	-
	Công suất một chu trình ≥ 15 giỏ chuẩn DIN (kích thước: 480x250x50mm)

	-
	Có cánh tay rửa giữa các tầng của giá rửa 

	-
	Thể hiện được trạng thái của cánh tay rửa trên màn hình điều khiển.

	-
	Nước xả được làm giảm nhiệt độ trước khi xả ra ngoài.

	-
	Chức năng nhận biết giá rửa đưa vào buồng, không cho phép bắt đầu chương trình rửa khi không có giá rửa bên trong

	-
	Ở phía dưới máy có ngăn để chứa các can hóa chất, tối thiểu ≥ 4 can, dung tích ≥ 5 lít

	-
	Khung, vỏ máy được làm bằng thép không gỉ AISI 304 hoặc tương đương

	2
	Buồng rửa

	-
	Kích thước
· Chiều rộng: ≥ 650 mm
· Chiều cao: ≥ 800 mm
· Chiều sâu: ≥ 750 mm

	-
	Dung tích ≥ 420 lít

	-
	Buồng rửa làm bằng thép không gỉ AISI 316, tương đương hoặc cao cấp hơn

	-
	Phía trên đỉnh buồng rửa có ≥ 1 cánh tay rửa, phía dưới đáy buồng rửa có ≥ 1 cánh tay rửa

	-
	Tấm lọc ở đáy buồng rửa dễ tháo rời, gồm ≥ 3 lớp làm bằng thép không gỉ AISI 316 hoặc tương đương

	-
	Hệ thống gia nhiệt nước rửa ở đáy buồng, công suất ≥ 17 kW

	-
	Có ≥ 2 đầu dò nhiệt bên trong buồng, loại PT1000 hoặc chính xác hơn

	3
	Hệ thống cửa buồng

	-
	Chức năng đóng/mở tự động bằng động cơ điện

	-
	Cửa có ô kính chịu nhiệt hoặc cường lực ≥ 2 lớp, quan sát được bên trong buồng rửa, giảm thất thoát nhiệt và giảm tiếng ồn

	-
	Chức năng khóa cửa liên động, chỉ cho phép mở một cửa tại một thời điểm. Cửa bên sạch chỉ mở khi chu trình hoàn tất

	-
	Khi có vật cản, cửa tự động dừng chuyển động 

	4
	Hệ thống bơm rửa

	-
	Bơm nước tuần hoàn

	-
	Lưu lượng ≥ 1000 lít/phút

	-
	Công suất: ≥ 2,0 HP

	-
	Có chức năng bảo vệ quá tải bơm

	5
	Hệ thống bơm hóa chất

	-
	Bơm nhu động, số lượng ≥ 2 cái

	-
	Có thể điều chỉnh liều lượng hóa chất

	-
	Có cảm biến lưu lượng 

	-
	Có cảm biến xác định mức hóa chất còn lại ở mức thấp (không đủ cho chu trình tiếp theo)

	6
	Hệ thống sấy

	-
	Có quạt hoặc bơm đẩy khí sấy

	-
	Công suất quạt thổi khí sấy: ≥ 2,0 kW

	-
	Lưu lượng quạt sấy: ≥ 300 m3/giờ

	-
	Khí sấy được thổi đến dụng cụ qua chính các cánh tay rửa

	-
	Công suất làm nóng khí sấy: ≥ 6,0 kW

	-
	Quá trình sấy ≥ 2 giai đoạn

	-
	Không khí sấy đi qua phin lọc khí HEPA, hiệu suất lọc ≥ 99,99%

	-
	Khí sấy thoát ra ngoài phải đi qua bộ ngưng tụ hơi nước

	7
	Hệ thống điều khiển và hiển thị

	-
	Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý hoặc tương đương

	-
	Bảng điều khiển chính bằng màn hình cảm ứng, hiển thị màu, có kích thước ≥ 7 inch ở phía cửa đưa đồ vào

	-
	Bên cửa lấy đồ ra sử dụng màn hình cảm ứng hoặc LCD

	-
	Màn hình chính hiển thị tối thiểu các thông tin chung: ngày giờ, trạng thái máy, danh mục các chương trình rửa 

	-
	Màn hình hiển thị tối thiểu các thông tin của chương trình rửa: tên chu trình rửa, tên pha rửa, trạng thái cánh tay rửa, nhiệt độ và thời gian cài đặt cho pha rửa hiện tại, nhiệt độ và thời gian thực của pha rửa, nhiệt độ sấy, thời gian còn lại của chu trình hoặc thời gian đã thực hiện, biểu đồ theo thời gian của các đầu dò nhiệt độ và giá trị tham số A0

	-
	Trang bị các cổng kết nối với: đầu đọc mã vạch, kết nối máy tính, kết nối với thẻ nhớ để lưu dữ liệu

	-
	Có thể tùy chỉnh thông số chương trình rửa ngay trên màn hình của máy

	-
	Tùy chỉnh được lượng hóa chất cho từng chương trình rửa

	-
	Tối thiểu ≥ 10 chương trình rửa được cài đặt sẵn 

	-
	Có thể bật/tắt nhanh giai đoạn sấy trước khi bắt đầu thực hiện chu trình rửa

	8
	Tính năng an toàn

	-
	Báo động bằng âm thanh và hình ảnh, hiển thị thông tin lỗi trên màn hình điều khiển; giải thích nguyên nhân và cách xử lý trên màn hình

	-
	Chức năng dừng khẩn cấp chu trình đang chạy bằng nút dừng khẩn cấp ở cả mặt trước và mặt sau máy

	-
	Có chức năng bảo vệ quá nhiệt các bộ phận làm nóng nước rửa và làm nóng khí sấy

	-
	Cảnh báo mức nước trong buồng rửa.

	-
	Hệ thống khóa cửa ngăn không cho cửa mở trong chu trình rửa.

	-
	Khi gặp vật cản, cửa tự động dừng chuyển động

	-
	Báo lỗi liên quan đến cửa buồng rửa

	-
	Báo lỗi về nguồn điện

	-
	Báo lỗi khí phát hiện thiếu nước rửa

	-
	Báo lỗi liên quan đến phần làm nóng nước và khí sấy

	-
	Báo lỗi khi có bất thường về nhiệt độ của buồng ảnh báo các lỗi liên quan đến nhiệt độ.

	-
	Cảnh báo phin lọc khí HEPA bẩn hoặc tắc

	-
	Báo lỗi liên quan đến hóa chất

	IV
	Yêu cầu khác

	-
	Nhà thầu có phương án và chịu toàn bộ chi phí khảo sát, thi công và hoàn thiện lắp đặt các hạng mục gồm: vận chuyển đến vị trí lắp đặt; nguồn cấp điện, khí, nước cấp, nước RO, đường xả riêng cho thiết bị chào thầu tại Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn của chủ đầu tư 

	-
	Kiểm định thiết bị trước khi bàn giao đưa vào sử dụng (nếu thuộc danh mục thiết bị cần kiểm định)

	-
	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng

	-
	Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

	-
	Giao hàng, lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm

	-
	Giải quyết sự cố trong vòng 24 giờ

	-
	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt

	-
	Danh mục phụ tùng thay thế

	-
	Có bảng báo giá các vật tư, phụ tùng thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau khi kết thúc thời hạn bảo hành.

	-
	Cam kết có chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy, giấy phép nhập khẩu, vận đơn, tờ khai hải quan, invoice, packing list, giấy phép lưu hành  (nếu là hàng hóa nhập khẩu).





2. MÁY HẤP TIỆT KHUẨN NHIỆT ĐỘ CAO
	STT
	CẤU HÌNH

	I
	Yêu cầu chung

	-
	Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau

	-
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 

	-
	Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu chứng minh quan hệ đối tác hoặc tương đương

	-
	Nguồn điện sử dụng: 3 pha, 380V- 400V, 50Hz

	-
	Xuất xứ: EU 

	II
	Yêu cầu cấu hình 

	-
	Máy chính                                                                         01 cái

	-
	Máy in tích hợp                                                                 01 cái

	-
	Nồi hơi tích hợp                                                                01 cái

	-
	Giá tải đồ trong buồng hấp                                               01 cái

	-
	Xe tra hàng bên ngoài                                                       02 cái

	III
	Chỉ tiêu kỹ thuật

	1
	Thông số và tính năng chung

	-
	Là máy tiệt trùng bằng hơi nước, 02 cửa trượt đứng tự động

	-
	Kích thước ngoài của máy: Cam kết phù hợp với tháng máy của chủ đầu tư để vận chuyển lên Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

	-
	Lựa chọn hiển thị nhiệt độ bằng ℃ hoặc ℉

	-
	Có nút dừng khẩn cấp: dừng chu trình hiện hành

	2
	Buồng hấp

	-
	Nằm ngang, hình khối chữ nhật, 02 cửa 

	-
	Dung tích: ≥ 550 lít 

	-
	Kích thước:
· Chiều rộng: ≥ 650 mm
· Chiều cao: ≥ 650 mm
· Chiều sâu: ≥ 1200 mm 

	-
	Công suất tiệt trùng ≥ 4 STU/chu trình

	-
	Buồng hấp được làm bằng thép không gỉ AISI 316 hoặc tương đương, độ dày ≥ 6mm

	-
	Bên ngoài buồng hấp có áo nhiệt (vỏ) toàn phần, áo nhiệt làm bằng thép không gỉ AISI 304L hoặc tương đương, độ dày ≥ 5 mm

	-
	Bề mặt xử lý chống gỉ, chống ăn mòn

	-
	Áo nhiệt (vỏ) có lớp cách nhiệt bằng bông thuỷ tinh hoặc vải xơ không chứa chloride

	-
	Buồng hấp và áo nhiệt (vỏ) có trang bị van an toàn

	-
	Có bộ lọc khí để cung cấp khí sạch cân bằng áp suất trong buồng hấp với áp suất bên ngoài ở cuối chu trình, lọc các phần tử kích cỡ đến ≤ 0,2 micron

	3
	Hệ thống cửa buồng hấp

	-
	Có 02 cửa trượt đứng tự động, vận hành bằng cơ chế thuỷ lực khí nén

	-
	Cửa làm bằng thép không gỉ AISI 316L hoặc tương đương, độ dày ≥ 6mm

	-
	Có gioăng bằng silicon

	-
	Cửa có lớp cách nhiệt bằng bông thuỷ tinh hoặc vải xơ không chứa chloride

	-
	Cửa chỉ mở được khi áp suất bên trong buồng cân bằng với áp suất bên ngoài

	-
	Cửa có khóa liên động, chỉ mở được một cửa tại một thời điểm

	-
	Không cho phép mở cửa khi buồng hấp đang trong quá trình tăng áp

	-
	Chu trình hấp không thể bắt đầu và hơi nước không vào buồng khi khi cửa chưa đóng hoàn toàn

	-
	Tự động dừng chuyển động nếu có vật cản khi cửa đang đóng

	4
	Nồi hơi tích hợp

	-
	Tuân theo tiêu chuẩn ASME hoặc PED

	-
	Được làm bằng thép không gỉ AISI 316L hoặc tương đương, độ dày ≥ 4 mm

	-
	Nồi hơi chạy bằng điện, công suất ≥ 35 kW

	-
	Tự động cung cấp nước bằng bơm nước tự động

	-
	Có van an toàn và các bộ phận kiểm soát mức nước để đảm bảo an toàn cho bộ phận gia nhiệt

	-
	Có bảo vệ quá nhiệt nồi hơi

	-
	Lượng nước trung bình: ≤ 20 lít/chu trình

	5
	Bơm chân không

	-
	Bơm chân không vòng nước tích hợp theo máy

	-
	Buồng hấp được hút chân không xuống đến ≤ 10 kPa

	-
	Lượng nước trung bình tiêu thụ cho bơm chân không và làm mát ≤ 220 lít / chu trình

	6
	Giá tải đồ và xe tra hàng

	-
	Sản xuất bởi chính hãng và đồng bộ với máy

	-
	Làm bằng thép không gỉ AISI 304 hoặc cao cấp hơn

	-
	Giá tải đồ có bánh xe chịu nhiệt

	-
	Xe tra hàng có khóa bánh xe

	-
	Có thể điều chỉnh chiều cao của xe tra hàng để giá tải đồ phù hợp với ray trong buồng hấp

	7
	Đồng hồ áp lực :

	-
	Có ≥ 03 đồng hồ áp lực để đo/hiển thị áp suất: buồng hấp, áo nhiệt (vỏ), bộ tạo hơi nước, gioăng cửa

	-
	Phía đưa đồ vào ≥ 02 đồng hồ đo áp lực

	-
	Có đồng hồ đo áp lực buồng hấp ở cửa đưa đồ vào và cửa lấy đồ ra

	8
	Máy in nhiệt tích hợp

	-
	Các thông tin được in ra tối thiểu có: 
+ Thời gian bắt đầu sử dụng; 
+ Thời gian kết thúc; 
+ Model máy; 
+ Số thứ tự hoặc tên chu trình; 
+ Nhiệt độ tiệt trùng; 
+ Nhiệt độ khi kết thúc chu trình tiệt trùng; 
+ Thời gian tiệt trùng; 
+ Thời gian sấy khô; 
+ Thông báo về chu trình hoàn thành hoặc lỗi

	-
	Có thể thay đổi thời gian chu kì in

	9
	Hệ thống điều khiển và hiển thị

	-
	Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị điện: EN 61010-1, EN 61010-2-040 

	-
	Hệ thống điều khiển vi xử lý hoặc tương đương

	-
	Kiểm soát áp suất của buồng hấp, bộ tạo hơi

	-
	Sử dụng cả tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập tài khoản được phân quyền 

	-
	Các thông số nhiệt độ và áp suất của chu trình được đo và kiểm soát thông qua các cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất.

	-
	Có ≥ 02 đồng hồ thời gian thực để giám sát chéo thời gian

	-
	Có các kết nối: USB, Ethernet hoặc Wifi

	-
	Có khả năng lưu trữ thông tin ≥ 200 chu trình.

	-
	Thông báo thời điểm bảo trì, có chế độ màn hình chờ, thiết lập được thời gian chuyển sang màn hình chờ.

	-
	Tự kiểm tra và báo lỗi, chương trình tự động dừng lại nếu có lỗi, có cảnh báo hiển thị trên màn hình và chuông báo hiệu

	-
	Báo động an toàn về áp suất, nhiệt độ, nguồn điện, nguồn nước, trạng thái cửa

	-
	Bảng điều khiển bằng màn hình cảm ứng, hiển thị màu, kích thước ≥ 7 inch.

	-
	Bảng điều khiển có các chức năng chính sau: Lựa chọn chương trình; hiển thị trạng thái hiện thời: chờ, sẵn sàng, lỗi; Hiển thị trạng thái và điều khiển đóng/mở cửa; 

	-
	Các thông tin hiển thị khi thực hiện chu trình: các giai đoạn của chu trình: hút chân không, làm nóng, tiệt trùng, xả, thời gian làm khô, kết thúc chu trình; hiển thị nhiệt độ và áp suất buồng hấp; hiển thị thời gian đến khi kết thúc chu trình; Hiển thị đồ thị của nhiệt độ và áp suất;

	-
	Ngôn ngữ hiển thị trên bảng điểu khiển: có tiếng Anh và tiếng Việt.

	10
	Các chương trình tiệt trùng tự động:

	-
	Chương trình tiệt trùng cài đặt sẵn: ≥ 7 chương trình: 
+ Chương trình tiệt trùng 134°C 
+ Chương trình tiệt trùng 121°C 
+ Chương trình tiệt trùng Prion
+ Chương trình kiểm tra Bowie - Dick 
+ Chương trình kiểm tra chân không

	-
	Chương trình người sử dụng cài đặt theo nhu cầu ≥ 20 chương trình tiệt khuẩn

	IV
	Yêu cầu khác

	-
	Nhà thầu có phương án và chịu toàn bộ chi phí khảo sát, thi công và hoàn thiện lắp đặt các hạng mục gồm: vận chuyển đến vị trí lắp đặt; nguồn cấp điện, khí, nước cấp, nước RO, đường xả riêng cho thiết bị chào thầu tại Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn của chủ đầu tư 

	-
	Kiểm định thiết bị trước khi bàn giao đưa vào sử dụng (nếu thuộc danh mục thiết bị cần kiểm định)

	-
	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng

	-
	Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

	-
	Giao hàng, lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm

	-
	Giải quyết sự cố trong vòng 24 giờ

	-
	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt

	-
	Danh mục phụ tùng thay thế

	-
	Có bảng báo giá các vật tư, phụ tùng thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau khi kết thúc thời hạn bảo hành.

	-
	Cam kết có chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy, giấy phép nhập khẩu, vận đơn, tờ khai hải quan, invoice, packing list, giấy phép lưu hành (nếu là hàng hóa nhập khẩu).





3. TỦ SẤY DỤNG CỤ
	STT
	CẤU HÌNH

	I
	Yêu cầu chung

	· 
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau

	· 
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

	· 
	Nhà cung cấp: Giấy ủy quyền nhà sản xuất, đại lý phân phối độc quyền

	· 
	Nguồn điện: 220 - 240 VAC      

	II
	Yêu cầu cấu hình

	· 
	Thiết bị chính: 01 Bộ

	· 
	Bộ lọc khí: 01 Bộ

	· 
	Kệ đỡ: 08 cái

	· 
	Giá đỡ dây thở 6 ngõ/giá: 04 Cái

	· 
	Giá đỡ bóng thở 6 ngõ/giá: 01 Cái

	III
	Chỉ tiêu kỹ thuật

	· 
	Làm khô các dụng cụ phẫu thuật, ống gây mê, mặt nạ thở, sau khi rửa

	· 
	Bộ điều khiển bằng vi xử lý, hiển thị kỹ thuật số.

	· 
	Có bảng điều khiển và hiển thị ở cả hai cửa của máy, với nút nhấn khẩn cấp

	· 
	Có bộ lọc khí đầu vào

	· 
	Vỏ máy được làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương

	· 
	Cửa được thiết kế bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương có ô kính; có 2 cửa một cửa để hàng vào và một cửa lấy hàng ra

	· 
	Nhiệt độ sấy khô có thể điều chỉnh: 50 độ C đến 90 độ C, tùy thuộc vào loại dụng cụ sấy

	· 
	Thời gian sấy có thể tùy chỉnh: 0 - 90 phút

	· 
	Thời gian làm nguội có thể tùy chỉnh: 0 - 90 phút

	· 
	Số chương trình có thể lưu: 10 chương trình, giúp người sử dụng dễ dàng cài đặt nhiệt độ sấy, thời gian sấy, thời gian làm mát cho nhiều loại dụng cụ khác nhau

	· 
	Bộ điều khiển có màn hình hiển thị và điều khiển ≥ 4 inch kết hợp nút nhấn ở cả hai cửa các thông số thời gian sấy còn lại, thời gian làm mát, nhiệt độ sấy, và số chương trình đang chạy

	· 
	Có âm thanh cảnh báo khi kết thúc chương trình, đèn báo trạng thái cho từng giai đoạn của chu trình sấy

	· 
	Có thể tạm dừng chu trình sấy, rồi bắt đầu lại hoặc tiếp tục chu trình đang thực hiện

	· 
	Có cảnh báo lỗi nhiệt trở, quạt, cảm biến nhiệt độ.

	· 
	Có kiểm soát thời gian thay lọc khí

	· 
	Công suất sấy:
· 8 tầng để rổ dụng cụ, Hoặc
· 6 tầng để dụng cụ và 5 hộp với 30 ống sấy dây thở, Hoặc
· 6 tầng để dụng cụ và 3 hộp với 18 ống sấy dây thở, 2 hộp với 12 ống sấy bóng thở

	· 
	Tiếng ồn: <40dB 

	· 
	Công suất quạt gió: max. 200 m³/h

	· 
	Lưu lượng khí thải: 100 m³/h, ống khí thải 100 mm

	· 
	Công suất 5kW

	· 
	Kích thước buồng sấy: ≥ 550 x 400 x 1600 (WxDxH) mm

	· 
	Kích thước máy: ≤ 700 x 500 x 2200 (WxDxH) mm

	IV
	Yêu cầu khác

	-
	Nhà thầu có phương án và chịu toàn bộ chi phí khảo sát, thi công và hoàn thiện lắp đặt các hạng mục gồm: vận chuyển đến vị trí lắp đặt; nguồn cấp điện, khí, nước cấp, nước RO, đường xả riêng cho thiết bị chào thầu tại Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn của chủ đầu tư 

	-
	Kiểm định thiết bị trước khi bàn giao đưa vào sử dụng (nếu thuộc danh mục thiết bị cần kiểm định)

	-
	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng

	-
	Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

	-
	Giao hàng, lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm

	-
	Giải quyết sự cố trong vòng 24 giờ

	-
	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt

	-
	Danh mục phụ tùng thay thế

	-
	Có bảng báo giá các vật tư, phụ tùng thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau khi kết thúc thời hạn bảo hành.

	-
	Cam kết có chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy, giấy phép nhập khẩu, vận đơn, tờ khai hải quan, invoice, packing list, giấy phép lưu hành (nếu là hàng hóa nhập khẩu).





4. BỒN RỬA DỤNG CỤ KÈM CÁC VÒI XỊT CHUYÊN DỤNG
	STT
	CẤU HÌNH

	[bookmark: _Hlk217380083]I
	Yêu cầu chung

	· 
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau

	· 
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

	· 
	Nhà cung cấp: Giấy ủy quyền nhà sản xuất, đại lý phân phối độc quyền, …

	· 
	Nguồn điện: 220 - 240 VAC      

	II
	Yêu cầu cấu hình

	· 
	Bồn ngâm dụng cụ: 01 cái

	· 
	Bộ vòi rửa chuyên dụng linh hoạt: 02 cái

	· 
	Bộ vòi rửa mắt khẩn cấp: 01 cái

	· 
	Bộ bơm định lượng hóa chất (Enzyme): 01 cái

	· 
	Bộ Van xả tự động cho tất cả các bồn: 01 Bộ/ Bồn

	· 
	Bộ Bơm xịt rửa lòng ống dụng cụ: 01 Bộ/Bồn

	· 
	Bộ súng xịt rửa dụng cụ 8 đầu: 02 bộ

	III
	Chỉ tiêu kỹ thuật

	· 
	Kích tổng: ≤ 1700 x 710 x 900 -1500 mm (Ngang x sâu x cao trước - cao sau)

	· 
	Vật liệu: Inox 304 hoặc tương đương 

	· 
	Bồn ngâm dụng cụ  ≥ 550 x 400 x 300 mm

	· 
	Bàn để dụng cụ ≥ 400 x 500 mm

	· 
	Bồn rửa dụng cụ ≥ 550 x 400 x 300 mm

	· 
	Có bộ vòi rửa chuyên dụng linh hoạt bằng inox 304 chống gỉ hoặc tương đương

	· 
	Có bộ vòi rửa mắt khẩn cấp.

	· 
	Bộ điều khiển bằng vi xử lý kết hợp màn hình cảm ứng ≥ 7 inch. Điều khiển và kiểm soát các
tính năng sau:
+ Tự động bơm nước và hóa chất (Enzym)
+ Điều khiển xả.
+ Điều khiển bơm rửa kênh
+ Đếm thời gian sử dụng hóa chất.
+ Đồng hồ đếm ngược giờ để kiểm soát thời gian (Ngâm rửa).
+ Cảnh báo tắc nghẽn kênh.
+ Nút nhấn được mã hóa màu, dễ dàng sử dụng; Mã hóa riêng biệt tránh nhấn nhầm.

	· 
	Bơm enzyme: loại bơm nhu động.

	· 
	Van xả: điều khiển bằng động cơ điện

	· 
	Bộ súng xịt rửa dụng cụ 8 đầu: 
+ Rửa cột nước; 
+ Rửa bình, chai lọ.
+ Rửa các van, catheter …
+ Rửa các đầu phun, xịt
+ Rửa các đầu, ống xả
+ Rửa ống tiêm, trocar
+ Rửa bên ngoài đồ thủy tinh
+ Rửa các bộ đo, hút máu…

	IV
	Yêu cầu khác

	-
	Nhà thầu có phương án và chịu toàn bộ chi phí khảo sát, thi công và hoàn thiện lắp đặt các hạng mục gồm: vận chuyển đến vị trí lắp đặt; nguồn cấp điện, khí, nước cấp, nước RO, đường xả riêng cho thiết bị chào thầu tại Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn của chủ đầu tư 

	-
	Kiểm định thiết bị trước khi bàn giao đưa vào sử dụng (nếu thuộc danh mục thiết bị cần kiểm định)

	-
	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng

	-
	Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

	-
	Giao hàng, lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm

	-
	Giải quyết sự cố trong vòng 24 giờ

	-
	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt

	-
	Danh mục phụ tùng thay thế

	-
	Có bảng báo giá các vật tư, phụ tùng thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau khi kết thúc thời hạn bảo hành.

	-
	Cam kết có chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy, giấy phép nhập khẩu, vận đơn, tờ khai hải quan, invoice, packing list, giấy phép lưu hành (nếu là hàng hóa nhập khẩu).





5. BỂ RỬA SIÊU ÂM
	STT
	CẤU HÌNH

	[bookmark: _Hlk217380865]I
	Yêu cầu chung

	· 
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau

	· 
	Nhà cung cấp: Giấy ủy quyền nhà sản xuất, đại lý phân phối độc quyền, …

	· 
	Điện áp: 220 - 240 Vac

	II
	Yêu cầu cấu hình

	· 
	Thiết bị chính: 01 Bộ

	· 
	Dây nguồn: 01 sợi

	· 
	Bộ ống nước cấp, xả: 01 bộ

	· 
	Bình chứa Enzyme 1L: 01 cái

	III
	Chỉ tiêu kỹ thuật

	· 
	Kích thước ngoài: ≥ 700 x 550 x 800 mm

	· 
	Kích thước bồn: ≥ 550 x 400 x 300 mm

	· 
	Dung tích: ≥ 75L

	· 
	Công suất siêu âm: ≤ 1500 W

	· 
	Tần số siêu âm: 40 kHz

	· 
	Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 4 inch

	· 
	Chương trình tự động bơm rửa Enzyme, rửa tráng bằng nước sạch.

	· 
	Bơm rửa lòng ống: ≥ 04 kênh

	· 
	Số chương trình có thể cài đặt: ≥ 03 chương trình.

	· 
	Van xả: điều khiển bằng động cơ điện.

	IV
	Yêu cầu khác

	-
	Nhà thầu có phương án và chịu toàn bộ chi phí khảo sát, thi công và hoàn thiện lắp đặt các hạng mục gồm: vận chuyển đến vị trí lắp đặt; nguồn cấp điện, khí, nước cấp, nước RO, đường xả riêng cho thiết bị chào thầu tại Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn của chủ đầu tư 

	-
	Kiểm định thiết bị trước khi bàn giao đưa vào sử dụng (nếu thuộc danh mục thiết bị cần kiểm định)

	-
	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng

	-
	Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

	-
	Giao hàng, lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm

	-
	Giải quyết sự cố trong vòng 24 giờ

	-
	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt

	-
	Danh mục phụ tùng thay thế

	-
	Có bảng báo giá các vật tư, phụ tùng thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau khi kết thúc thời hạn bảo hành.

	-
	Cam kết có chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy, giấy phép nhập khẩu, vận đơn, tờ khai hải quan, invoice, packing list, giấy phép lưu hành (nếu là hàng hóa nhập khẩu).






